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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án mà em lựa chọn.

Câu 1: Khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì:

A. Vật đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần.

B. Vật đang đứng yên sẽ đứng yên, vật đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều mãi.

C. Vật đang chuyển động đều sẽ không còn chuyển động nữa.

D. Vật đang chuyển động sẽ dừng lại.
Câu 2. Cách nào sau đây làm giảm được ma sát?

A.Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.


B. Giảm độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc.

C. Tăng độ nhẵn mặt tiếp xúc.


D. Giảm diện tích bề mặt tiếp xúc.

Câu 3. Một đoàn tàu chuyển động trong thời gian 1,5h đi được đoạn đường dài 81000m. Vận tốc của tàu tính ra km/h, m/s là bao nhiêu.

A. 54 km/h và 10 m/s.



C. 10 km/h và 54 m/s.

B. 15 km/h và 54 m/s.



D. 54 km/h và 15 m/s.

Câu 4. Có một ô tô chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng?

A. Ô tô chuyển động so với người lái xe.

   C. Ô tô chuyển động so với mặt đường.

B. Ô tô đứng yên so với người lái.


   D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường.

Câu 5. Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy có :
A. Phương thẳng đứng từ trên xuống dưới.

C. Theo mọi hướng.

B. Phương thẳng đứng từ dưới lên trên.


D. Một hướng khác.

Câu 6. Nhúng ngập ba vật bằng đồng, nhôm, sắt có cùng khối lượng vào trong cùng 1 chất lỏng, biết khối lượng riêng của đồng lớn hơn khối lượng riêng của sắt, khối lượng riêng của sắt lớn hơn khối lượng riêng của nhôm. So sánh độ lớn lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên 3 vật?

A. FA đồng > FA sắt > FA nhôm.


B. FA sắt > FA đồng > FA nhôm.

C. FA đồng < FA sắt < FA nhôm.


D. FA đồng = FA sắt = FA nhôm .

Câu 7. Lực nào là áp lực?

A. Lực ma sát tác dụng lên vật.
                        B. Lực kéo của đầu tàu đang chuyển động.

C. Trọng lượng của quạt trần đang quay.

 D. Trọng lực của tủ đặt trên sàn nằm ngang.

Câu 8. Xe tăng có bánh bằng xích sắt là để?

A. Xe không bị lún khi đi vào bùn lầy.
      B. Tăng độ bền tránh nổ lốp.

C. Xe chạy nhanh hơn.



      D. Tăng khối lượng giúp xe không bị lật.
Câu 9. Cho 3 bình giống nhau: Bình 1 chứa nước, bình 2 chứa dầu, bình 3 chứa rượu ở cùng 1 độ cao, so sánh áp suất của các chất lỏng đó gây lên đáy bình biết Dnước > Ddầu , Ddầu > Drượu.
A. P3 > P1 > P2 .

B. P1 < P2 < P3.
       C. P1 > P2 > P3 .
  D. P1 = P2 = P3.

Câu 10. Một vật có khối lượng là 50kg đặt trên mặt sàn nằm ngang. Hỏi áp suất vật đó tác dụng lên mặt sàn là bao nhiêu nếu diện tích tiếp xúc của vật với mặt sàn là 250cm2. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:?

A. p = 20N/m2.
      B. p = 2N/m2
       C. p = 200N/m2
 D. p = 20 000N/m2
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Ngoài không khí số chỉ của lực kế là 3,6N, khi vật chìm trong nước lực kế chỉ 2,8N biết trọng lượng riêng của nước là 104 N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí.

a, Tính độ lớn lực đẩy Ác-si-mét của nước tác dụng lên vật?

b, Tính thể tích và trọng lượng riêng của vật đó?

c, Nếu nhúng ngập vật này vào nước ở các độ sâu khác nhau thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật trong các trường hợp đó có thay đổi không? Vì sao? 
Câu 2: Vì sao nắp ấm pha trà người ta thường đục 1 lỗ nhỏ?  .

------Hết------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm - mỗi câu đúng 0,5 điểm)

1. B ;


2. C;


3. D;


4. A;


5. B;

6. C;


7. D;


8. A;


9. C;


10. D.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm – Câu 1: 4,5 điểm; Câu 2: 0,5 điểm)

Câu 1: Tóm tắt: 0,5 điểm (có thể dùng ký hiệu khác để tóm tắt)

Một vật mắc vào lực kế có số chỉ:

+ Ngoài không khí: P1 = 3,6 N

+ Chìm trong nước P2 = 2,8 N

Nước d = 104 N/m3

a, FA = ?

b, + Vvật = ?

+ dvật = ?

c, Giải thích

Tính toán và đáp số:

a, 0,8 N
(1đ)

        b, + Vvật = 80 cm3
(1đ)

+ dvật = 45000 N/m3
(1đ)

c,  Giải thích
(1đ)
Câu 2:  Giải thích








  (0,5 đ)
